BÀI 70: ÔN TẬP TỈ SỐ PHẦN TRĂM
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) Số học sinh khối 8 là 347 học sinh, khối 9 là 457 học sinh, vậy tỉ số của số học sinh khối 8 và khối 9 là ? 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 



b) 24% của 450kg là bao nhiêu kg ? 
	A. 105 kg 
	B. 180 kg
	C. 18 kg
	D. 108 kg 



c) Tỉ số phần trăm của 12 và 15 là ? 
	A. 8%
	B. 0,8%
	C. 80%
	D. 80



d) Tổ công nhân trồng được 200 cây ăn quả. Bác Hùng trồng được 25% tổng số cây ăn quả trồng được của tổ đó. Hỏi bác Hùng trồng được bao nhiêu cây ăn quả ?
	A. 10 cây
	B. 4 cây
	C. 50 cây 
	D. 100 cây 



Bài 2. Điền vào bảng sau
	Số thứ nhất 
	12
	20
	120

	Số thứ hai 
	20
	32
	150

	Tỉ số phần trăm số thứ nhất và số thứ   hai
	
	
	



Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Muốn tìm 20% của 10 000 ta có thể lấy 10 000 nhân với 20 rồi chia cho 100  
b) 10% của 25 kg là 0,25 kg
c) Dạng tỉ số phần trăm của phân số  là 14%
II. Tự luận: 
Bài 1. Viết các tỉ số dưới đây dưới dạng tỉ số phần trăm 
	a) 
	b) 
	c) 
	d) 



Bài 2. Tính
	a) 12% + 36,5%  
	86,7% - 36,5%
	97,5% - 34,5%

	b) 12%  4
	80% : 5 
	84% : 12 


 
Bài 3. Một trang trại nuôi 600 con bò và heo, trong đó có 225 con heo. Hỏi tỉ số phần trăm của số bò và tổng số con vật của trang trại đó ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Số truyện Conan chiếm 55 % số truyện có trên giá sách. Số Doraemon chiếm ít hơn số truyện Conan là 10%. Hỏi số truyện Doraemon chiếm bao nhiêu phần trăm số quyển truyện trên giá sách ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Một người gửi tiết kiệm 30 000 000 đồng, biết lãi suất tiết kiệm là 0.4% một tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau một tháng ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. A là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số, B là số tự nhiên bé nhất có hai chữ số, hỏi tỉ số của A và B, tỉ số phần trăm của A và B là ? 
………………………………………………………………………………………









